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	QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH




Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-BNV ngày 17/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2007 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND tỉnh khóa X kỳ họp thứ 11 về biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008 cho các sở, ban, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố như sau:

1. Tổng biên chế được giao:
25.018 người

Trong đó:   - Hành chính:
1.990 người

                   - Công chức dự bị:
61 người

                   - Sự nghiệp:
22.967 người

Chỉ tiêu biên chế giao cho các  cơ quan, đơn vị có phụ lục kèm theo Quyết định.

2. Tổng biên chế dự phòng:
1.203 người

Chia ra:    - Hành chính:
51 người

                - Sự nghiệp:
1.152 người

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Thông báo, hướng dẫn các sở, ban, đơn vị trực thuộc tỉnh và UBND huyện, thành phố quản lý, sử dụng chỉ tiêu biên chế được giao năm 2008 theo số lượng tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định này, bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ.

2. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện việc giao bổ sung biên chế từ số lượng biên chế dự phòng cho các cơ quan, đơn vị được bổ sung chức năng, nhiệm vụ hoặc có nhu cầu khối lượng công việc tăng thêm và giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị được thành lập mới.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

	
	CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà
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BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH 
SỰ NGHIỆP NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-CTUBND 

Ngày14/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Đơn vị
	Tổng biên chế HCSN năm 2008
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Chia ra
	

	
	
	
	HCNN
	Công chức
dự bị
	SN GD
ĐT
	SN
Ytế
	NS
VHT
TT
	SN
khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	CẤP TỈNH
	8374
	1164
	24
	3070
	3230
	317
	569
	 

	1
	VP UBND TỈNH
	83
	56
	2
	 
	 
	 
	25
	có 5 b/c của Tổ giúp việc Ban CĐPC Tham nhũng

	2
	SỞ NỘI VỤ
	30
	29
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	BAN TÔN GIÁO
	12
	11
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
	38
	20
	1
	 
	 
	 
	17
	 

	5
	BAN DÂN TỘC
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	SỞ TƯ PHÁP
	63
	24
	1
	 
	 
	 
	38
	 

	7
	THANH TRA TỈNH
	34
	33
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	SỞ TÀI CHÍNH
	64
	62
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	SỞ KẾ HOẠCH&ĐT
	43
	34
	1
	 
	 
	 
	8
	 

	10
	SỞ CÔNG NGHIỆP
	33
	26
	1
	 
	 
	 
	6
	 

	11
	SỞ XÂY DỰNG
	56
	47
	1
	 
	 
	 
	8
	 

	12
	SỞ GIAO THÔNG VT
	45
	44
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	SỞ THƯƠNG MẠI
	95
	88
	1
	 
	 
	 
	6
	 

	14
	SỞ KHOA HỌC & CN
	60
	34
	1
	 
	 
	 
	25
	có 5 b/c của BM điều hành Quỹ PTKHCN

	15
	SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
	495
	250
	1
	60
	 
	 
	184
	 

	16
	SỞ THUỶ SẢN
	103
	53
	1
	 
	 
	 
	49
	 

	17
	SỞ TÀI NGUYÊN và MT
	59
	41
	1
	 
	 
	 
	17
	 

	18
	SỞ LAO ĐỘNG TB & XH
	171
	42
	1
	46
	 
	 
	82
	 

	19
	SỞ GIÁO DỤC & ĐT
	2715
	51
	1
	2663
	 
	 
	 
	 

	20
	SỞ Y TẾ
	3270
	35
	1
	 
	3230
	 
	4
	 

	21
	SỞ VĂN HOÁ & TT
	247
	27
	1
	24
	 
	180
	15
	 

	22
	SỞ THỂ DỤC THỂ THAO
	55
	20
	 
	18
	 
	17
	 
	 

	23
	UBDS, GĐ & TE TỈNH
	29
	25
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	24
	VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
	26
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	Biên chế tăng thêm để thực hiện hợp nhất 2 VP

	25
	SỞ BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG
	20
	19
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
NHƠN HỘI
	34
	23
	1
	 
	 
	 
	10
	 

	27
	SỞ DU LỊCH
	23
	17
	 
	 
	 
	 
	6
	 

	28
	BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ĐAI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
	120
	 
	 
	 
	 
	120
	 
	 

	30
	TRƯỜNG CĐSP BÌNH ĐỊNH
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 

	31
	TRƯỜNG CĐ NGHỀ QUY NHƠN
	80
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	 

	32
	TRƯỜNG CĐ Y TẾ
	54
	 
	 
	54
	 
	 
	 
	 

	33
	 HỘI VĂN HỌC NT TỈNH
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 

	34
	HỘI NHÀ BÁO TỈNH
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 

	35
	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 

	36
	LIÊN MINH HTX TỈNH
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 

	37
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	 

	38
	CÁC ĐƠN VỊ SN THUỘC KHỐI
ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
	25
	 
	 
	25
	 
	 
	 
	 

	II
	CẤP HUYỆN, TP
	16644
	826
	37
	14430
	813
	235
	303
	 

	1
	TP QUY NHƠN
	2239
	114
	4
	1919
	115
	32
	55
	 

	2
	HUYỆN TUY PHƯỚC
	1906
	74
	4
	1710
	73
	22
	23
	 

	3
	HUYỆN  AN NHƠN
	1696
	73
	4
	1496
	84
	20
	19
	 

	4
	HUYỆN  TÂY SƠN
	1531
	69
	3
	1338
	75
	21
	25
	 

	5
	HUYỆN  PHÙ CÁT
	2284
	72
	3
	2068
	94
	18
	29
	 

	6
	HUYỆN  PHÙ MỸ
	2085
	73
	3
	1866
	92
	21
	30
	 

	7
	HUYỆN HOÀI ÂN
	1160
	70
	3
	976
	69
	20
	22
	 

	8
	HUYỆN  HOÀI NHƠN
	1966
	77
	4
	1738
	94
	21
	32
	 

	9
	HUYỆN  VÂN CANH
	533
	68
	3
	387
	35
	18
	22
	 

	10
	HUYỆN  VĨNH THẠNH
	628
	68
	3
	472
	44
	19
	22
	 

	11
	HUYỆN AN LÃO
	616
	68
	3
	460
	38
	23
	24
	 

	
	TỔNG CỘNG
	25018
	1990
	61
	17500
	4043
	552
	872
	 


	
	CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà


